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Phần 15 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 81 

Câu 1: Căn cứ vào đặc thù công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ai là người ban hành ban hành quy 

định đánh giá viên chức theo quý, tháng hoặc tuần phù hợp với đặc thù công việc của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị mình, bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, định lượng bằng kết quả, sản phẩm cụ thể?

 
A. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức (1) 

B. Giám đốc sở nội vụ (3) 

C. Phương án (1) hoặc (2) 

D. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp sử dụng viên chức (2) 

Câu 2: Theo Luật giáo dục 2019. Ai có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên của gia đình trong độ 

tuổi quy định được học tập để thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc?

 
A. Người giám hộ 

B. Gia đình 

C. Gia đình, người giám hộ 

D. Chính quyền địa phương 

Câu 3: Theo Luật giáo dục 2019. Phương pháp giáo dục thường xuyên phải phát huy tính chủ động của 

người học, coi trọng việc bồi dưỡng năng lực nào?  

A. Năng lực tự nghiên cứu 

B. Năng lực vận dụng 

C. Năng lực tự học 

D. Năng lực thực tiễn 

Câu 4: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập nhận trẻ em từ bao nhiêu?  

A. 06 tháng tuổi đến 03 tuổi; 



B. 03 tháng tuổi đến 02 tuổi; 

C. 03 tháng tuổi đến 04 tuổi; 

D. 03 tháng tuổi đến 03 tuổi 

Câu 5: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Hồ sơ quản lý 

hoạt động giáo dục. Đối với giáo viên chủ nhiệm có bao nhiêu loại hồ sơ?  

A. 4 

B. 3 

C. 5 

D. 2 

Câu 6: Theo Luật giáo dục 2019. Khuyến khích phát triển cơ sở giáo dục nào đáp ứng nhu cầu xã hội về 

giáo dục chất lượng cao?  

A. Dân lập, tư thục 

B. Dân lập 

C. Tư thục 

D. Công lập 

Câu 7: Điều 25 trong Hơp đồng làm việc của chương III Tuyển dụng, sử dụng viên chức- Luật Viên Chức 

quy định: Có mấy loại hợp đồng làm việc?  

a. 1 

b. 3 

c. 2 

d. 4 

Câu 8: Luật viên chức được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kì họp thứ 8 

thông qua ngày?  

a. 15/9/2010 

b. 15/11/2010 

c. 15/10/2010 

d. 15/12/2010 

Câu 9: Trong điều 18( mục 2 nghĩa vụ của viên chứC. trong luật viên chức quy định: Nghĩa vụ của viên 

chức quản lý gồm mấy nghĩa vụ?  

A. 4 

B. 5 

C. 6 

D. 7 

Câu 10: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào quy định điều kiện học sinh được học trường phổ thông 

dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học?  

a. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

b. Bộ trưởng Lao động thương binh và Xã hội 

c. Nhà nước 

d. Chính phủ 

Câu 11: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào ban hành hệ thống văn bằng giáo dục đại học và quy định 

văn bằng trình độ tương đương của một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù?  

A. Chính phủ 



B. Quốc hội 

C. Bộ giáo dục và Đào tạo 

D. Nhà nước 

Câu 12: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Ai được quyền 

cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 03 ngày liên tục.  

A. Giáo viên dạy môn học 

B. Giáo viên làm công tác chủ nhiệm 

C. Tất cả phương án 

D. Giáo viên làm công tác tổng phụ trách đội 

Câu 13: Câu 162: Theo Luật Luật Viên chức 2010 thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với Viên chức được xác 

định là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm, nhưng theo Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 đã 

tăng thời hiệu này lên mức tối đa là bao nhiêu tháng, kể từ thời điểm có hành vi phạm?  

A . 36 thán 

B . 60 thán 

C. 48 tháng 

D. 30 tháng 

Câu 14: Nguyên tắc quản lý viên chức  

A. Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và căn cứ vào hợp đồng làm việc. 

B. Thực hiện bình đẳng giới, các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với viên chức là người có tài 

năng,người dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, viên chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải 

đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn và các 

chính sách ưu đãi khác của Nhà nước đối với viên chức. 

C. Tận tụy phục vụ nhân dân 

D. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề 

nghiệp. 

Câu 15: Theo Luật giáo dục 2019. Có bao nhiêu Cơ sở giáo dục mầm non?  

A. 3 

B. 5 

C. 4 

D. 2 

Câu 16: Luật Giáo dục 2019. Học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh 

hoạt sau bao nhiêu năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác 

không đủ thời gian quy định thì phải bồi hoàn khoản kinh phí mà Nhà nước đã hỗ trợ.  

A. 04 năm 

B. 03 năm 

C. 01 năm 

D. 02 năm 

Câu 17: Theo Luật giáo dục 2019. Tuổi của học sinh vào học lớp mười là bao nhiêu tuổi và được tính 

theo năm?  

A. 16 tuổi 

B. 15 tuổi 



C. 14 tuổi 

D. 15 tuổi hoặc 14 tuổi 

Câu 18: Theo Luật giáo dục 2019. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện 

quản lý nhà nước về giáo dục nào?  

A. giáo dục nghề nghiệp, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, trung cấp sư phạm, 

cao đẳng sư phạm, giáo dục thường xuyên 

B. giáo dục nghề nghiệp, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, 

giáo dục thường xuyên 

C. giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, giáo 

dục thường xuyên 

D. giáo dục nghề nghiệp, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, trung cấp sư phạm, 

cao đẳng sư phạm 

Câu 19: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà hoạt động chính trị, xã hội có uy tín quốc tế, nhà giáo, nhà khoa 

học là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo 

dục và khoa học của Việt Nam được cơ sở giáo dục đại học phong tặng danh hiệu?  

A. Tiến sĩ danh dự. 

B. Nhà giáo ưu tú danh dự 

C. Nhà giáo nhân dân danh dự. 

D. Tiến sĩ 

Câu 20: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học.Biển tên 

trường. Góc trên bên trái?  

A. Dòng thứ nhất: Ủy ban nhân dân cấp huyện và tên đơn vị cấp huyện; Dòng thứ hai: Phòng giáo dục và 

đào tạo 

B. Dòng thứ nhất: Phòng giáo dục và đào tạo; Dòng thứ 2 ghi: Tên trường tiểu học 

C. Dòng thứ nhất: Trường Tiểu học; Dòng thứ hai ghi: Tên riêng của trường tiểu học 

D. Dòng thứ nhất ghi: Sở giáo dục và Đào tạo; Dòng thứ hai: Phòng giáo dục và đào tạo 

Câu 21: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo dục tiểu học được thực hiện trong bao nhiêu năm học?

 
A. 04 năm 

B. 05 năm hoặc 6 năm 

C. 05 năm 

D. 06 năm 

Câu 22: Theo Luật giáo dục 2019. Phương án nào sau đây là bị Cấm lợi dụng hoạt động giáo dục?

 
A. Hoạt động giáo dục để xuyên tạc chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống lại Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động bạo lực, tuyên 

truyền chiến tranh xâm lược, phá hoại thuần phong mỹ tục, truyền bá mê tín, hủ tục, lôi kéo người học 

vào các tệ nạn xã hội. 

B. Tất cả phương án 

C. Hoạt động giáo dục vì mục đích vụ lợi 

Câu 23: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào có kế hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ quản lý giáo dục?  

A. Bộ giáo dục và Đạo tạo 


